
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 0301175691
Địa chỉ: 199 - 205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 3836 0143 - Fax: (84.28) 3837 0560 - Email: sgcoop@saigonco-op.com.vn

(SAIGON CO.OP)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 28 tháng 01 năm 2022

Mẫu số: 01GTKT0/004

Ký hiệu: AA/21E

Số: 0025947

Tổng tiền trước thuế GTGT Thuế GTGT Tổng tiền sau thuế GTGT

Loại không thuế suất:

Loại thuế suất: 5%

Loại thuế suất: 10% 197.985.322 19.798.531 217.783.853

Loại thuế suất ...%:

Tổng cộng: 197.985.322 19.798.531 217.783.853

Người bán hàng(seller)

Signature Valid

Ký bởi: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ký ngày: 28/01/2022

 

STT MÃ SỐ TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƠN VỊ
TÍNH

SỐ
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN TRƯỚC

THUẾ GTGT

THUẾ
SUẤT

(%)
THÀNH TIỀN

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 = 7 + (7x8)

1 QT- Phi VC tinh T12/2021 - 7% 1 27.816.741 27.816.741 10 30.598.415

2 TD-Phi HT in CNMS 1 83.009.064 83.009.064 10 91.309.970

3 TD-Phi HT khach hang thanh vien 1 83.009.064 83.009.064 10 91.309.970

4 TD-Phi HT phat trien SPM 1 4.150.453 4.150.453 10 4.565.498

Họ tên người mua hàng:
Đơn vị: CONG TY TNHH TM VA DV NGOC THOM
Địa chỉ: 12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM
Mã số thuế: 0309391503 Số tham khảo: ERP-010303-28012022-261680
Hình thức thanh toán: CK/CT Xuất tại:

Hai tram muoi bay trieu bay tram tam muoi ba nghin tam tram nam muoi ba dong chan.Số tiền viết bằng chữ:

Đơn	vị	cung	cấp	dịch	vụ	Hóa	đơn	điện	tử:	Tập	đoàn	Công	nghiệp	Viễn	thông	Quân	đội,	MST:0100109106
Tra	cứu	hóa	đơn	điện	tử	tại	Website:	http://hddt-viettel.saigonco-op.vn	-	Mã	Tra	cứu	Hóa	đơn:cb0C363778960538739831925947

http://hddt-viettel.saigonco-op.vn
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